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1   Lê Minh Châu Nam 20/3/1997 Thanh Hóa ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Khá
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02738 LĐHPH9.41 28/10/2021

2   Hà Đình Cường Nam 19/9/1998 Thanh Hóa ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Giỏi
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021 2019-2021
HUNRE Đ 02739 LĐHPH9.42 28/10/2021

3   Lê Phạm Anh Duy Nam 28/7/1992 Ninh Bình ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Xuất sắc
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02740 LĐHPH9.43 28/10/2021

4   Nguyễn Trọng Hải Nam 15/3/1989 Thanh Hóa ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Giỏi
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02741 LĐHPH9.44 28/10/2021

5   Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 09/8/1995 Bắc Ninh ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Khá
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02742 LĐHPH9.45 28/10/2021

6   Trần Ngọc Tân Nam 12/4/1991 Nghệ An ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Khá
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02743 LĐHPH9.46 28/10/2021

7   Phạm Văn Thơ Nam 27/8/1996 Thanh Hóa ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Giỏi
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02744 LĐHPH9.47 28/10/2021

8   Bùi Thị Thúy Nữ 29/4/1993 Nam Định ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Giỏi
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02745 LĐHPH9.48 28/10/2021

9   Trịnh Đình Quốc Việt Nam 16/10/1995 Thanh Hóa ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Khá
278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02746 LĐHPH9.49 28/10/2021

10   Lê Quang Duy Nam 14/8/1991 Thanh Hóa ĐHLTPH9M
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá

278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02747 LĐHPH9.50 28/10/2021

11   Lê Phạm Anh Minh Nam 10/02/1992 Thanh Hóa ĐHLTPH9M
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi

278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02748 LĐHPH9.51 28/10/2021

12   Lê Thị Nhung Nữ 15/7/1991 Thanh Hóa ĐHLTPH9M
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá

278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02749 LĐHPH9.52 28/10/2021

13   Dương Thị Yến Thu Nữ 10/9/1998 Thanh Hóa ĐHLTPH9M
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi

278/QĐ-PHĐHHN 

ngày 05/10/2021
2019-2021 HUNRE Đ 02750 LĐHPH9.53 28/10/2021

14   Trần Văn Hưng Nam 14/11/1994 Quảng Trị ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Khá
390/QĐ-PHĐHHN 

ngày 09/12/2021
2019-2021

HUNRE Đ 02772
LĐHPH9.54

22/12/2021

15   Tống Văn Lừng Nam 02/9/1970 Thanh Hóa ĐHLTPH9QĐ Quản lý đất đai Xuất sắc
390/QĐ-PHĐHHN 

ngày 09/12/2021
2019-2021

HUNRE Đ 02773
LĐHPH9.55

22/12/2021
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